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CÁC LOCUT ĐA HÌNH
VÀ ỨNG DỤNG
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240B2

170B1

(bp)Alen

Locut YNZ22



LOCUT  D1S80LOCUT  D1S80

Beginning sequenceBeginning sequence RepeatRepeat 1 RepeatsRepeats 2 - 15 TerminalTerminal
(115 nu.)            (14 nu.) (16 nu.)                        (32 nu.)

Một số đoạn lặp của alen 18 :
1) TCAGC     CCA -A      GG -AA     G
2) acaga ccaca ggcaa g
3) gagga ccacc ggaaa g
4) gaaga ccacc ggaaa g
5) gaaga ccacc ggaaa g
6) gaaga ccaca ggcaa g
7) gagga ccacc ggaaa g
8) gagga ccacc ggcaa g
9) gagga ccacc ggcaa g
10) gagga ccacc aggaa g

Mồi Mồi



Commonly used STR kitsCommonly used STR kits
for analysisfor analysis

D3S1358, TH01, D21S11, D18S51, Penta E,
D5S818, D13S317, D7S820, D16S539,
CSF1PO, PentaD, Amelogenin, VWA,
D8S1179, TPOX, FGAB, G, Y

16 loci
Promega

4. PowerPlex
16

(Đang dùng ở
TT ADN)

VWA, TH01, Amelogenin, TPOX, CSF1PO,
D5S818, D13S317, D7S820, D16S539

B, Y
9 loci

Promega
3. PowerPlex

D3S1358, VWA, D16S539, D2S1338
Amelogenin, D8S1179, D21S11, D18S51

D9S433, TH01, FGA
B, G, Y

11 loci
ABI

2. SGM Plus

D3S1358, VWA, FGA
Amelogenin, D8S1179, D21S11, D18S51

D5S818, D13S317, D7S820B, G, Y
10 loci

ABI
1. Profiler
PlusTM

STR markers amplified in kitDyeSourceSTR kits







GIGIÁÁ TRTRỊỊ THTHỰỰC TIC TIỄỄNN
CCỦỦA CA CÁÁC TC TẦẦN SN SỐỐ ALENALEN

1/29 = 1/29
1/29 x 1/14 = 1/406

1/29 x 1/14 x 1/15 = 1/6090
1/29 x 1/14 x 1/15 x 1/27 = 1/164 430



GENETIC ANALYZERSGENETIC ANALYZERS

Đang dùng ở
TT ADN



Chứng minh thư ADN của mẹ
Hơn 500 chứng minh

thư ADN với 16 locut gen
đã được tạo ra tại Trung
tâm phân tích ADN và
Công nghệ di truyền để
xác định quan hệ Huyết
thống. Ba slide kế tiếp là
thí dụ về một ca xét nghiệm
Bố-Mẹ-Con.

Ngoài hệ 16 locut này,
Trung tâm còn sử dụng
hơn 50 locut đa hình khác
để có thể xác định mọi
quan hệ huyết thống bao
gồm cả trực hệ và đa hệ.
Tất nhiên, kèm theo đó là
cả một hệ thống thiết bị
và hoá chất phù hợp.



Chứng minh thư ADN của con



Chứng minh thư ADN của bố



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



TTầầnn ssốố alenalen ccủủaa 2323 lôcutlôcut đađa hhììnhnh
ởở ngưngườờii ViViệệtt NamNam

Lê Đình Lương, Nguyễn Xuân Hùng
Trung Tâm Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội

MỞ ĐẦU
Các lôcut đa hình mang các đoạn ADN lặp lại trong hệ gen ở động vật nói
chung và ở người nói riêng được sử dụng rộng rãi trong việc xác định đặc
trưng cá thể nhằm đáp ứng hàng loạt nhu cầu của thực tiễn xã hội và sản
xuất như chọn cặp lai theo các tiêu chuẩn mong muốn, xác định quan hệ
huyết thống ở người và động vật, trong đó có quan hệ cha mẹ - con cái,
quan hệ họ hàng nói chung, xác lập cây phả hệ. Những vấn đề của khoa
học hình sự, lập chứng minh thư ADN, truy tìm thủ phạm v.v... cũng được
xác đinh nhanh chóng và chính xác nhờ những locut đa hình và các đoạn

ADN mang các đoạn lặp nhiều lần trong hệ gen người (9). Tần số alen của
23 locut đa hình được trình bầy trong báo cáo này đã và đang được sử

dụng trong thực tế xét nghiệm tại Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di
truyền từ nhiều năm nay

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc "Công nghệ sinh học trong nghiên
cứu cơ bản, hướng 8.2", Hà Nội, 12-2005. .



Lê Đình Lương, Nguyễn Xuân Hùng,
Phạm Văn Long, Đào Thị Hồng Chiêm

Viện VSV và CNSH, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền

MỞ ĐẦU

Trong hàng loạt các bài báo trước đây (10, 11, 12 và 13) chúng tôi đã
công bố tần số alen của nhiều lôcut đa hình ở người Việt Nam. Trong bài
này, chúng tôi công bố tiếp các dữ liệu liên quan đến 18 lôcut đa hình mới
khảo sát ở người Việt Nam, bao gồm các lôcut trên nhiễm sắc thể thường
và trên các nhiễm sắc thể giới tính.

Di truyền học và ứng dụng. Số 3-4/2007

TTẦẦN SN SỐỐ ALEN CALEN CỦỦA 1A 18 L8 LÔCUTÔCUT
ĐA HÌNHĐA HÌNH ỞỞ NGƯ NGƯỜỜI VII VIỆỆT NAMT NAM



TTầầnn ssốố alenalen ccáácc locutlocut trêntrên NSTNST thưthườờngng

0,7881742

2,4517316,02880,4580141

6,9516920,02840,851280,12~1150B0,0478540

8,9916522,02804,241242,26~1100A0,2576939

18,4016125,027615,251202,261003580,4975338

27,2015712,027211,441161,619575573737

14,721532,02682,541121,07927530,2072136

14,931492640,851081,43897510,0870535

5,521452601042,03867490,2068934

0,821413,02562,541004,11837470,0867333

D16S539
(489 mẫu, DHT: 68%)

25212,719618,77807450,6665732

1,4516924829.669226,82777430,7464131

6,5416524419,928813,11762421,1562530

12,9716110,61747413,9960929

22,41157D8S306
(50 mẫu, DHT: 46%)

CD4
(118 mẫu, DHT: 51% )

6,08717392,2259328

25,001530,191080B143,52687374,5257727

17,1214910200,191010B130,0668737.17,5256126

8,091450,109701,13940B121,556723611,0554525

1,451410,309201,46870B110,0665335.312,8652924

3,111373,668703,10800B103,0765735.28,6351323

1,871337,628205,16730B90,0665535.112,0049722

D5S818
(482 mẫu, DHT: 69%)

2,777708,73
660B8

0,42
627339,2048121

0,332071,297208,080590B70,24597314,2346520

2,172032,2867012,54520B60,06567291,9744919

14,111995,4562011,13450B50,06537279,0043318

22,721958,2257014,60380B40,06522265,1841717

17,611912,975209,86310B30,06507251,9340116

19,1118754,854707,51240B20,06477230,2938515

23,9418310,5042016,34170B10,06447210,2936914

Tần số(%)Độdài (bp)Tần số(%)Độdài (bp)Tần số(%)Độdài (bp)AlenTần số(%)Độdài (bp)AlenTần số(%)Độdài (bp)Alen

HUMTHO1
(900 mẫu, DHT: 66%))

IgJh
(505 mẫu, DHT: 53%)

YNZ22
(1065 mẫu, DHT: 86% )

ApoB
(839 mẫu, DHT: 66% )

D1S80
(1217 mẫu, DHT: 85%)



TTầầnn ssốố alenalen ccủủaa locutlocut ApoBApoB

0,12~1150B27
2,26~1100A26
2,2610035825
1,610,309575524
1,079275323
1,43 1,001,408975122
2,03 7,551,608674921
4,1110,06,008374720

18,77 1,002,508074519
26,82 1,002,507774318

13,117624217

10,61 2,551,107474116
6,08 3,555,707173915
3,5242,825,16873714
0,0642,825,168737mut13

1,550,3067236*12

0,0620,424,565335211
3,0720,424,565735110
0,0620,424,565535B9
0,42 5,559,00627338
0,24 6,5516,1597317
0,06 1,001,90567296

0,060,8053727*5

0,06522264

0,060,3050725*3

0,060,5047723*2

0,060,5044721*1

Việt NamCaucasianArab
Tần số (%)Kích thước

(bp)AlenSTT



TTầầnn ssốố alenalen ccáácc locutlocut trêntrên NST YNST Y

0,600,307,8512,699,975,443,021,510,91Tần số(%)

324308304300296292288284283282281Độdài (bp)

282423222120191817.317.217Alen

DYS385a/b (331 mẫu) - B
3,939,9713,604,5310,579,373,021,810,91Tần số(%)

280277273269265261257253249245241Độdài (bp)

16.316151413121110987Alen

DYS385a/b (331 mẫu) - A

2,
252,2513,4833,7126,9712,366,752,25Tần số(%)

17
3168163158153148143138133Độdài (bp)

14131211109876Alen

DYS438 (89 mẫu)
7,274,545,457,271,8267,276,36Tần số(%)

315309309303297291285279Độdài (bp)

2625'252423222120Alen

DYS448 (110  mẫu)
35,5736.6621,044,771,95Tần số(%)

131127123119115Độdài (bp)

1514131211Alen

DYS393 (461 mẫu)
16.0637,7026,236,566,565,570,650.65Tần số(%)

227223219215211207203199195191Độdài (bp)

27262524232221201918Alen

DYS390 (305 mẫu)
28,5418,0719,5116,437,602,673,901,851.44Tần số(%)

387383379375371367363359355Độdài (bp)

343332313029282726Alen

DYS389-II (487  mẫu)
41,3129,6518.818,181.230,410,41Tần số(%)

263259255251247243239Độdài (bp)

16151413121110Alen

DYS389-I (489 mẫu)



34019

33618

50,7753,6650,0033217

32,6426,8334,203281618,753,8519,6016117.2

4,147,303,293241511,7215,3812,7515917

2,072,441,97320147,807,708,8215716.2

2,072,63316
13

22,663,8520,59155
16

TẦN SỐ ALEN CÁC LOCUT
TRÊN NHIỄM SẮC THỂ X

312123,1230,772,9415315.2

3081123,443,8522,5515115

304105,4726,924,9014714

0.522,4430093,127,702,9414313

7,777,307,8929683,903,854,9013912

STRX1 (nữ: 76, nam: 41)DXS9895 (nữ: 51, nam: 26)

3,523,773,452525337

3,963,774,022495210,2011,1110,001321236

6,6011,325,172465120,4033,3317,501281135

11,8915,0910,922435034,6933,3335,001241032434

12,7715,0912,072404918,3711,1120,00120932133

15,869,4317,822374814,2811,1115,00116831832

10,575,6612,0723447112731531

3,963,774,02231462,042,50108631230

9,253,7710,9222845GATA172D05 (nữ:20, nam:9)30929

15,8618,8814,942254412,265,2614,202333230628

7,935,668,622224314,9415,7914,70227301,261,6230327

2,642,352194211,4915,7910,30224296,757,556,5230026

3,083,772,872164122,9926,3122,052212824,0524,5323,9129725

2073814,1812,2814,702182720,2518,8020,6529424

DXS8377 (nữ: 87, nam: 53)4,217,003,43215269,2811,328,6929123

19,8622,2019,05303179,587,0010,302122513,9216,9813,0428822

49,8245,1451,42299163,453,503,43209248,867,559,2428521

19,5019,4019,52295152,683,502,46206234,645,664,3528220

8,169,037,86291141,531,751,47203223,801,884,3527919

1,592,781,19287132,301,752,45200212,953,8027618

0,890,690,95283120,380,49197202,953,772,7227317

27911194190,841,0827016

27510191181,261,881,0826715

27191881726414

2678185160,420,5426113

0,180,6926371821525812

25961791425511

Nữ+
nam
(%)

Nam,
(%)

Nữ ,
(%)(bp)Alen

Nữ+
nam
(%)

Nam,
(%)

Nữ ,
(%)(bp)Alen

Nữ+
nam
(%)

Nam,
(%)

Nữ ,
(%)(bp)Alen

HPRTB (nữ: 210, nam: 144)DXS101 (nữ: 102, nam: 57)HUM-ARA (nữ: 92, nam: 53)TT



For 9 loci on autosomes:

69%68%46%51%66%53%86%66%.85%Heterozygosis

25%27,2%25%29,66%23,94%54,85%16,34%18,77%12,86%Highest
frequency

10/109/97/1210/117/712/1314/1425/2529/29Detected alleles

48248915011890050510658391217Samples

D5S818D16S539D8S306CD4HUMTHO1IgJhYNZ22ApoBD1S80Loci

For 7 loci on Y chromosome:

12,6933,7167,2736,6637,70%28,5441,31%Highest frequency

18/228/97/85/58/109/97/7Detected alleles

33189110461305489489Samples

DYS385DYS438DYS448DYS393DYS390DYS389-IIDYS389-ILoci

For 7 loci on X chromosome:

50,77%22,66%34,69%15,8649,82%15,86%24,05%Highest frequency

7/129/96/713/147/1212/1814/24Detected alleles

117177129140354159145Samples

STRX1DXS9895GATA172DXS8377HPRTBDXS101HUM-ARALoci

Allelic Frequencies of 23 Polymorphic Loci
in Vietnamese Populations



TTầần sn sốố alen calen củủaa locutlocut ApoBApoB
(So(So ssáánhnh))

STT Alen Kích thước (bp)

Arab Caucasian Việt Nam

1 21* 447 0,50 0,06
2 23* 477 0,50 0,06
3 25* 507 0,30 0,06
4 26 522 0,06
5 27* 537 0,80 0,06
6 29 567 1,90 ≈1,00 0,06
7 31 597 16,1 ≈6,55 0,24
8 33 627 9,00 ≈5,55 0,42
9 35B 655 24,5 20,4 0,06
10         351 657 24,5 20,4 3,07
11 352 653 24,5 20,4 0,06
12         36* 672 0,30 1,55



LLỰỰA CHA CHỌỌN LOCUTN LOCUT
CHO XCHO XÉÉT NGHIT NGHIỆỆM ADNM ADN
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